	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần
 thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	
Ghi chú 


	

Chào năm học mới
	1
	Từ 6/9/2021 đến 10/9/2021
	
	

	

Lớp học của bé
	1
	Từ 13/9/2021 đến 17/9/2021
	
	

	

Bé vui tết trung thu
	1
	Từ 20/9/2021 đến 24/9/2021
	
	

	

Bạn của bé
	1
	Từ 27/9/2021 đến 1/10/2021
	
	


II. DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH


	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần
 thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	
Ghi chú 


	

Chào năm học mới
	1
	Từ 6/9/2021 đến 10/9/2021
	
	

	

Lớp học của bé
	1
	Từ 13/9/2021 đến 17/9/2021
	
	

	

Bé vui tết trung thu
	1
	Từ 20/9/2021 đến 24/9/2021
	
	

	

Bạn của bé
	1
	Từ 27/9/2021 đến 1/10/2021
	
	


II. DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH


III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1
Chào năm học mới
	Nhánh 2
Lớp học của bé
	Nhánh 3
Bé vui tết trung thu
	Nhánh 4
Bạn của bé

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề “ Chào năm học mới”.               
- Tạo môi trường giáo dục chủ đề  “Chào năm học mới” có các góc chơi: 
+ Gia đình chuẩn bị cho con đến trường.
+ Cửa hàng đồ chơi.
+ Phòng  y tế.
+ Xây mô hình trường mầm non.
+ Xưởng sản xuất đồ chơi.
+ Biểu diễn ngày hội đến trường.
+ Khu thư viện.
+ Khu học tập.
+ Khu chăm sóc cây.
- Chuẩn bị ĐDĐC, nguyên học liệu, bài thơ, câu chuyện, bài hát, video về trường mầm non.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề. 
- Đề xuất với nhà trường bổ sung  đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu.
	 - Xây dựng kế hoạch chủ đề “Lớp học của bé”.               
- Tạo môi trường giáo dục   chủ đề “Lớp học của bé” có các góc chơi: 

+ Làm bánh mì kẹp xúc xích.
+ Cửa hàng đồ chơi.
+ Phòng  y tế.
+ Xây khuôn viên lớp học.
+ Xưởng sản xuất đồ chơi.
+ Chương trình nghệ thuật “ Chắp cánh ước mơ”.
+ Khu thư viện.
+ Khu học tập.
+ Khu chăm sóc cây.
- Chuẩn bị ĐDĐC, nguyên học liệu, bài thơ, câu chuyện, bài hát, video về trường mầm non.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề. 
- Đề xuất với nhà trường bổ sung  đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu.
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề “ Bé vui tết trung thu”.               
 - Tạo môi trường giáo dục chủ đề  “Bé vui tết trung thu” có các góc chơi: 
+ Nặn bánh dẻo.
+ Cửa hàng trung thu .
+ Phòng  y tế.
+ Xây vườn cổ tích.
+ Xưởng sản xuất đồ chơi.
+ Biểu diễn ngày hội vui tết trung thu.
+ Khu thư viện. 
+ Khu học tập.
+ Khu chăm sóc cây.
- Chuẩn bị ĐDĐC, nguyên học liệu, bài thơ, câu chuyện, bài hát, video về 
tết trung thu. 
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề. 
- Đề xuất với nhà trường bổ sung  đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu.
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề “Bạn của bé”.               

 - Tạo môi trường giáo dục chủ đề  “Bạn của bé” có các góc chơi: 
+ Làm một số đồ uống.
+ Cửa hàng đồ chơi.
+ Phòng  y tế.
+ Xây khuôn viên lớp học
+ Xưởng sản xuất đồ chơi.
+ Chương trình nghệ thuật “ Chắp cánh ước mơ”.
+ Khu thư viện. 
+ Khu học tập.
+ Khu chăm sóc cây.
- Chuẩn bị ĐDĐC, nguyên học liệu, bài thơ, câu chuyện, bài hát, video về bạn của bé.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề. 
- Đề xuất với nhà trường bổ sung  đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu.

	Nhà trường
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Trường mầm non”.
- Cung cấp, bổ sung ĐDĐC, nguyên học liệu theo đề xuất của lớp.
- Thư ngỏ gửi phụ huynh tham gia ngày hội đến trường của bé. 
- Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Lớp học của bé”.
- Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. 
- Tổ chức cho trẻ thăm quan nhà bạn.     
	 - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Ngày tết trung thu”.                                  
- Thư ngỏ gửi phụ huynh tham gia ngày hội trung thu.
- Tổ chức cho trẻ vui tết trung thu.                               
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Bạn của bé”.
- Cung cấp, bổ sung ĐDĐC, nguyên học liệu theo đề xuất của lớp.


	Phụ huynh
	- Phối hợp với cô giáo chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ 
- Ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ đầy đủ.                                           -Trò chuyện cùng con về năm học mới.
- Cùng con sưu tầm tranh ảnh ngày hội đến trường; Nguyên vật liệu phế thải.
- Cùng con ôn luyện  những nội dung đã học về CĐ  chào năm học mới.

	- Phối hợp với cô giáo chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ 
- Ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ đầy đủ.                                           -Trò chuyện cùng con về lớp học của trẻ.
- Cùng con sưu tầm tranh ảnh lớp học của bé; Nguyên vật liệu phế thải.
- Cùng con ôn luyện  những nội dung đã học về CĐ  lớp học của bé.
	- Phối hợp với cô giáo chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ 
- Ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ đầy đủ.                                           -Trò chuyện cùng con về tết trung thu.
- Cùng con sưu tầm tranh ảnh trung thu; đồ dùng, quả....
- Cùng con ôn luyện  những nội dung đã học về CĐ  bé vui tết trung thu.
	- Phối hợp với cô giáo chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ 

- Ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ đầy đủ.                                           -Trò chuyện cùng con về bạn của bé.
-  Cùng con sưu tầm tranh ảnh các bạn của bé; Nguyên vật liệu phế thải.
- Cùng con ôn luyện  những nội dung đã học về CĐ  bạn của bé.

	Trẻ
	
- Cùng cô tạo môi trường lớp học và các sản phẩm  chủ đề “Chào năm học mới”
- Sưu tầm nguyên vật liệu cùng bố mẹ.
- Hứng thú tham gia ngày hội đến trường.
	
- Cùng cô tạo môi trường lớp học và các sản phẩm  chủ đề “ Lớp học của bé”
- Sưu tầm nguyên vật liệu cùng bố mẹ.

	
- Cùng cô tạo môi trường lớp học và các sản phẩm  chủ đề “Bé vui tết trung thu”.                              - Sưu tầm nguyên vật liệu và đồ dùng,  các loại quả…cùng bố mẹ.
- Hứng thú tham gia ngày hội trung thu.

	
- Cùng cô tạo môi trường lớp học và các sản phẩm  chủ đề “Bạn của bé”.                                 - Sưu tầm nguyên vật liệu cùng bố mẹ.










IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
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Hoạt động
học
	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	
	
Chào năm học mới
	Ngày 6/9/2021
PTTCKNXH
Ngày hội đến trường của bé
	Ngày 7/9/2021
PTTM
Vỗ tay theo nhịp
“Ngày vui của bé”
	Ngày 8/9/2021
PTNN
Thơ
“Ngày khai giảng”
	Ngày 9/9/2021
PTTM
Vẽ chùm bóng bay ngày khai giảng
	Ngày 10/9/2021
PTTC
Đi bằng gót chân


	
	
	

Lớp học của bé
	Ngày 13/9/2021
PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ
	Ngày 14/9/2021
PTTM
VĐMH bài hát
“Đến đây cùng chơi”
	Ngày 15/9/2021
PTNN
Truyện
“Vịt con đi học”
	Ngày 16/9/2021
PTNT

Nhận biết số 3
	Ngày 17/9/2021
PTTM
Làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau

	
	
	
Bé vui tết trung thu
	Ngày 20/9/2021
PTNN
Thơ “Rước đèn tháng tám”
	Ngày 21/9/2021
PTNT-TCKNXH
Bé tìm hiểu tết trung thu
	Ngày 22/9/2021
PTTM
Làm mặt nạ trung thu
	Ngày 23/9/2021
PTTC
Chạy 15m trong khoảng 10s
	Ngày 24/9/2021
PTTM
Dạy hát
“Bé và trăng”

	
	
	


Bạn của bé
	Ngày 27/9/2021
TQDN -TCKNXH
Đến thăm nhà bạn
	Ngày 28/9/2021
PTNN
Truyện “Cô chủ nhỏ không biết quý tình bạn”
	Ngày 29/9/2021
PTNT
Bạn của bé

	Ngày 30/9/2021
PTTM
Rèn KNANCH
“Bé và trăng”
  MMH: “Đến đây cùng chơi”
 VTTN: “Ngày vui của bé”.
	Ngày 1/10/2021
PTTC
Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
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HĐNT
	

Chào năm học mới
	Ngày 6/9/2021
- Ngày hội đến trường của bé.
	Ngày 7/9/2021
- Quan sát quang cảnh sân trường.

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi TD: Khu thiên nhiên (Nhổ cỏ, nhặt lá, tưới cây).
	Ngày 8/9/2021
- Thực hành in bàn tay xinh của bé dưới ánh nắng.
- TCVĐ: Đoán cảm xúc của bạn.
- Chơi TD: Khu cát nước (Xếp sỏi, thả thuyền, đóng khuôn cát).


	Ngày 9/9/2021
- Tham quan các phòng ở trường mầm non.


- Chơi TD: Khu nghệ thuật (Vẽ theo ý thích).
	Ngày10/9/2021
Quan sát thời tiết


- TCVĐ: Kéo co

- Chơi TD: Khu vận động (Thú nhún, đu quay, bập bênh).

	
	
	



Lớp học của bé
	Ngày 13/9/2021
- Bài tập với bụng lườn.




- Chơi TD: Khu vận động (Cầu tụt, ném vòng, bập bênh).
	Ngày 14/9/2021
- Tham quan lớp bên cạnh.

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi TD: Khu nghệ thuật (Pha màu nước).
	Ngày 15/9/2021
- Chăm sóc cây vườn trường.

- TCVĐ: Hoa nở.


- Chơi TD: Chơi với khu phát triển vận động (đá cầu, đánh cầu lông, nhày dây).

	Ngày 16/9/2021
- Quan sát những đám mây bằng ống nhòm.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.

- Chơi TD: Khu cát nước (Xếp sỏi, thả thuyền, đóng khuôn cát).
	Ngày 17/9/2021
- Tập múa sư tử.


TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi TD: Khu vận động (Bập bênh, mâm quay con giống).

	
	
	

Bé vui tết trung thu
	
Ngày 20/9/2021
- Chuẩn bị sân khấu ngày tết trung thu.

	
Ngày 21/9/2021
- “Bé vui tết trung thu” cùng nhà trường.
	
Ngày 22/9/2021
- Quan sát cây bưởi.
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.
- Chơi TD: Khu thiên nhiên (Nhổ cỏ, nhặt lá, tưới cây).

	
Ngày 23/9/2021
- Quan sát thời tiết mùa thu.
- TCVĐ: Tôi biết làm gì?
- Chơi TD: Khu chợ quê (Sắp xếp, bán hàng).
	
Ngày 24/9/2021
- Quan sát con thỏ.

- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng.
- Chơi TD: Khu cát nước (Xúc cát, dấu chân trên cát).

	
	
	


Bạn của bé
	Ngày 27/9/2021
- Đến thăm  nhà bạn.
	Ngày 28/9/2021
- Quan sát ông mặt trời qua ống nhòm.



- TCVĐ: Tìm bạn đứng cạnh.
- Chơi TD: Khu cát nước (Xúc cát, dấu chân trên cát).
	Ngày 29/9/2021
- Trò chuyện bàn tay xinh của bé, thực hành in hình bàn tay dưới ánh nắng.
- TCVĐ: Ai là bạn bé?
- Chơi TD: Khu vận động (Boling, ném vòng, bập bênh).


	Ngày 30/9/2021
- Thực hành thí nghiệm làm các màu mới.


- TCVĐ: Tôi yêu bạn.
- Chơi TD: Khu thiên nhiên (Nhổ cỏ, nhặt lá, tưới hoa).
	Ngày 1/10/2021
- Quan sát so sánh một số loại cây.



- TCVĐ: Hoa đổi màu.
- Chơi TD: Khu thiên nhiên (Nhặt lá làm con trâu).
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VSAN
	- Tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày tại trường: Rửa tay, lau mặt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
- Rèn trẻ kỹ năng mời cô, mời bạn trước khi ăn.
- Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn. Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất.
- Nhận biết hành vi “ đúng” – “sai”, “tốt” – “xấu” trong ăn uống, vệ sinh.
- Tiết kiệm điện, nước.
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của việc ăn uống đủ lượng và đủ chất phòng bệnh (táo bón, ỉa chảy, sốt, suy dinh dưỡng, béo phì...)
- Đề án: Trước khi ngủ: Tập bài tập chân. Sau khi ngủ dậy: Tập bài tập tay vai.
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Hoạt  động chiều
	Chào năm học mới
	Ngày 6/9/2021
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Giới thiệu về lớp mình (Cô,bạn, lớp học), hát  “Cô và mẹ”.
	Ngày 7/9/2021
- Nhóm 1: Học vẽ.

- Nhóm 2: Làm quen bài thơ
“ Ngày khai giảng”.
	Ngày 8/9/2021
- Nhóm 1: Học tiếng Anh.
- Nhóm 2:  Hoạt động nhóm bức tranh của chúng mình.
	Ngày 9/9/2021
- Nhóm 1: Học võ.

- Nhóm 2:  Đếm góc chơi trong lớp.
Chơi trò chơi trong góc theo ý thích.
	Ngày 10/9/2021
- Nhóm 1: Học tiếng Anh.
- Nhóm 2: Cùng thu dọn, sắp xếp đồ chơi, nêu gương bé ngoan cuối tuần.

	
	
	Lớp học của bé
	Ngày 13/9/2021
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: GD trẻ an toàn khi ở lớp, trường
Xem video không trèo lên lan can, không chạy nhảy.
	Ngày 14/9/2021
- Nhóm 1: Học vẽ.

- Nhóm 2: Thực hành gấp quần áo.
	Ngày 15/9/2021
- Nhóm 1: Học tiếng Anh.
- Nhóm 2: Giáo dục trẻ không nghe lời dụ dỗ của người lạ.
	Ngày 16/9/2021
- Nhóm 1: Học võ.

- Nhóm 2: Tổ chức trò chơi “Ai là bạn bé”.
	Ngày 17/9/2021
- Nhóm 1: Học tiếng Anh.
- Nhóm 2: LQ với bài hát trung thu.
“Đêm trung thu”, “Rước đèn tháng”
Trang trí lớp chuẩn bị trung thu.

	
	
	Bé vui tết trung thu
	Ngày 20/9/2021
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Làm con thỏ từ quả táo.
	Ngày 21/9/2021
- Nhóm 1: Học vẽ.

- Nhóm 2: Bày cỗ trung  thu và liên hoan tại lớp.
	Ngày 22/9/2021
- Nhóm 1: Học tiếng Anh.
- Nhóm 2: Trực nhật lau giá góc.

	Ngày 23/9/2021
- Nhóm 1: Học võ.

- Nhóm 2: Làm quen bài hát “Bé và trăng”.
	Ngày 24/9/2021
- Nhóm 1: Học tiếng Anh.
- Nhóm 2: Nêu Tổng kết chủ đề, giới thiệu chủ đề mới.

	
	
	Bạn của bé
	Ngày 27/9/2021
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Dạy trẻ lễ phép khi có khách vào lớp.
	Ngày 28/9/2021
- Nhóm 1: Học múa
- Nhóm 2: Trò chuyện, xem video về sở thích bạn trai, bạn gái.
Làm đồ chơi tặng bạn.
	Ngày 29/9/2021
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Đếm, so sánh đồ chơi trong lớp.
	Ngày 30/9/2021
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Đọc đồng dao và chơi trò chơi  “Kéo cưa lừa xẻ”.
	Ngày 1/10/2021
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Tổng kết chủ đề, giới thiệu chủ đề mới.













V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GÓC:

	STT
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các HĐ/Tổ chức
trong góc
	Chuẩn bị
	Phân phối nhánh
	Ghi chú
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	N4
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Góc phân vai
	Gia đình đưa con đến trường



	- Trẻ biết phân vai chơi.
- Biết chuẩn bị đồ dùng, trang phục, háo hức đến trường.
- Biết phối hợp với góc chơi khác, thu dọn đồ chơi gọn gàng.

	Gia đình đưa con đến trường
1. Trẻ vào góc, đeo thẻ, thoả thuận.
2. Thực hiện:
- Mặc trang phục, chải tóc, cài nơ, đeo ba lô, đi dép... đến trường.
	

- Thẻ góc chơi
- Góc chơi có gương soi, tủ đựng đồ dùng...
- Trang phục: Quần áo, mũ, ba lô, dép, nơ, xước tóc, cà vạt...

	



  x
	
	
	
	

	
	
	


Bé tập làm nội trợ
	- Trẻ biết cách làm món bánh mì kẹp xúc xích, nặn bánh dẻo, ép nước dưa hấu, táo  để mời khách.
- Biết phối hợp với góc chơi khác, thu dọn đồ chơi gọn gàng.

	Làm bánh mì kẹp xúc xích
1. Trẻ vào góc, đeo thẻ, thoả thuận.
2. Thực hiện:
- Dùng kẹp gắp xúc xích cho vào bánh mì.
	

- Thẻ góc chơi.
- Mẫu làm bánh mì kẹp xúc xích.
- Tạp dề, mũ, khay, đĩa, kẹp gắp, khăn lau...
- Bánh mì, xúc xích.
	
	




 x
	
	
	

	
	
	




Vào bếp cùng bé
	
	Nặn bánh dẻo
1. Trẻ vào góc, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện:
- Nặn vỏ bánh, cho nhân, bỏ vào khuôn, đổ bánh.
	
- Thẻ góc chơi.
- Tạp dề, mũ.
- Khay, đĩa, khăn lau, khuôn bánh, bột khô, găng tay ni lông.
- Nguyên liệu: Bột nếp, nhân bột đậu xanh đã viên sẵn.


	
	
	


x
	
	

	
	
	
	
	Ép nước dưa hấu, nước táo
1. Trẻ vào góc, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện:
- Cho dưa hấu, táo vào máy ép, nhấn máy ép, đổ nước ép ra cốc.
	

- Thẻ góc chơi. Mẫu quy trình ép nước dưa hấu, nước táo.                                      - Tạp dề, máy ép, cốc, khăn lau, đĩa …
- Dưa hấu, táo.


	
	
	
	


x
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Bán hàng
	

Cửa hàng đồ dùng đồ chơi


	- Trẻ có kĩ năng bán hàng: Bày hàng, sắp xếp các mặt hàng, chào khách, bán hàng, tính tiền, gói hàng.                                                              - Biết phối hợp với góc chơi khác, thu dọn đồ chơi gọn gàng.
	Cửa hàng đồ dùng
đồ chơi
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.               
2. Thực hiện:
-  Bày hàng, làm thêm hàng để bán, đóng gói.



	

- Thẻ góc chơi.                         - Bảng giá (Hàng, tiền giấy), máy rút tiền.
- Đồ dùng, đồ chơi: Quần áo, mũ, ba lô, giày dép, cầu tụt, đu quay, vòng tay, nơ, dây buộc tóc, lược, kính...
- Kéo, hồ dán, keo, các loại giấy bìa.
	




x
	




x
	
	




x
	

	
	
	Cửa hàng trung thu
	- Trẻ có kĩ năng bày hàng, sắp xếp các mặt hàng theo đúng gian hàng.                              - Có kỹ năng giao tiếp giữa người bán và mua.



	Cửa hàng trung thu
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện:
-  Bày hàng, làm thêm hàng, bán hàng, gói hàng.
	
- Thẻ góc chơi.                         - Bảng giá (Hàng, tiền)
- Quần áo trung thu, giày dép, mũ, nơ, xước tóc...
-  Đầu sư tử, đèn lồng, đèn ông sao...
- Bánh nướng, bánh dẻo.
- Một số loại quả: Bưởi, hồng, ổi...
	
	
	




x
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	Góc bác sĩ
	Phòng y tế 
	- Trẻ biết thao tác cân đo, khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, sơ cấp cứu.
- Thái độ niềm nở ân cần chu đáo với mọi người.
- Trẻ biết ghi sổ y bạ.
	Phòng y tế
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện: Cân, đo chiều cao, khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, ghi sổ y bạ.
	
- Thẻ góc chơi.
- Trang phục y tá
- Đồ dùng: Cân, thước đo chiều cao...
- Dụng cụ khám bệnh: Tai nghe, máy đo huyết áp, sổ y bạ, bút, bàn, ghế.
	



x
	



 x
	



x
	



x
	

	4
	Góc xây dựng
	Bé xây trường mầm non 
	- Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ chơi thay thế biết phối hợp cùng nhau để xây dựng mô hình trường mầm non; Xây khuôn viên lớp học, vườn cổ tích.                           - Biết phối hợp với góc chơi khác, thu dọn đồ chơi gọn gàng.


	Bé xây mô hình trường mầm non
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện:
- Lắp ghép cầu trượt, đu quay, xích đu...
- Xây mô hình trường mầm non: Xây tường bao, xây cổng, các khu vực chơi, trồng cây.


	- Thẻ , nội quy góc chơi.
- Mẫu gợi ý công trình xây trường mầm non.                                       - Đồ chơi: Lắp ghép, gạch, hàng rào, cây  hoa, cây xanh, các mô hình cầu trượt, đu quay...
- Đồ dùng: Dụng cụ xây, dụng cụ chăm sóc cây.    - Đồ phù trợ: Đèn cao áp, cây hoa, cây xanh,  mô hình bạn trai bạn gái, cô giáo.
	




x
	
	
	
	

	
	
	
	
	Xây khuôn viên
lớp học
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện:
- Lắp ghép  xây tường bao, các khu vực trong trong lớp.


	

- Đồ chơi: Lắp ghép, gạch, hàng rào, chậu cây hoa, cửa sổ, cửa đại.
- Đồ dùng: Dụng cụ xây, dụng cụ chăm sóc cây.
	
	



x
	
	



x
	

	
	
	
	
	Xây vườn cổ tích
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện:
- Lắp ghép  xây tường bao, trồng cây, sắp xếp các khu vực trong vườn cổ tích.


	
- Thẻ và nội quy góc chơi.
- Mảng gợi ý công trình.
- Đồ dùng: Dụng cụ xây, phông bạt, chữ nổi, mô hình vườn cổ tích.
- Gạch, hàng rào, cây hoa, cây xanh,
- Đồ chơi: Lắp ghép


	
	
	





x
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Góc nghệ thuật
	
Tạo hình
	- Biết sử dụng các kỹ năng tạo hình: Tô màu, cắt xé dán, vặn, gấp, xoay tròn, đan tết, xâu vòng...
- Biết phối hợp với các góc chơi và thu dọn đồ chơi gọn gàng.
	Xưởng sản xuất đồ dùng đồ chơi
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện:                                      - Làm đồ chơi: Đu quay, xích đu, cầu trượt...
- Làm lẵng hoa, lá cờ.

	
- Thẻ chơi.                                - Mẫu gợi ý quy trình làm đồ dùng đồ chơi: Đu quay, xích đu, cầu trượt....
- Đồ dùng: Keo, kéo, băng dính, dập ghim, bảng nặn, khăn lau...                               - Nguyên vật liệu: Sáp màu, màu nước, các loại giấy bìa...
	




x
	
	
	
	

	
	
	
	
	Làm mô hình lớp học bằng thùng bìa catton
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2.Thực hiện:                                      - Tô màu, cắt, xé dán trang trí tạo thành mô hình lớp học.
	
- Thẻ chơi.                                - Mẫu gợi ý quy trình làm mô hình lớp học bằng thùng bìa catton.
- Keo, kéo, băng dính, bút dạ, dập ghim,
- Sáp màu, màu nước, giấy, tạp chí, thùng bìa catton.
	
	




x
	
	
	

	
	
	
	
	Làm đồ chơi tặng bạn
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện:                                      - Làm đồ chơi tặng bạn: Vòng, mũ, dép, ba lô.
	

- Thẻ chơi.                                - Vòng, mũ, ba lô, dép...
- Keo, kéo, băng dính, dập ghim, bảng nặn, khăn lau...                               - Sáp màu, màu nước, các loại giấy bìa.
	
	
	
	


  x
	

	
	
	
	
	Xưởng sản xuất trang phục, đồ chơi trung thu
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện:
- Tô màu, cắt, xé dán và thiết kế và trang trí quần áo trung thu, mũ, vòng, vương miện.
- Vo giấy làm quả.
- Tô mặt nạ, tô tranh mâm cỗ trung thu.
	

- Thẻ chơi.                                - Mẫu gợi ý: Làm trang phục trung thu, vòng, mũ, vương miện.
- Keo, kéo, băng dính, dập ghim, khăn lau.                               - Đầu sư tử, đèn lồng, vương miện, mặt nạ, mũ, mâm cỗ trung thu.
- Giấy báo, bìa lịch, nơ, mũ.
	
	
	






x
	
	

	
	
	Âm nhạc
	- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để biểu diễn.
- Biết thể hiện tình cảm qua các bài hát.
	Ngày hội đến trường của bé
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện:                                     - Hát, biểu diễn bài hát
“Cả tuần đều ngoan”.
- Múa rối bài hát
“ Ngày vui của bé”.
	

- Thẻ chơi.
- Dụng cụ: Xắc xô, trống, phách, rối..                                 - Trang phục: váy, áo, mũ múa, hoa tay...                                          - Bài hát “ Cả tuần đều ngoan”, “Ngày vui của bé”.

	




x
	
	
	
	

	
	
	
	
	Chương trình nghệ thuật “Chắp cánh ước mơ”
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ.
2. Thực hiện:                                    - Hát bài hát “Cả tuần đều ngoan”
- Múa minh họa bài hát “Tình bạn”.

	


- Thẻ chơi.                                - Dụng cụ: Xắc xô, trống, phách...                                 - Trang phục biểu diễn: váy, áo, mũ múa...
- Bài hát  “Cả tuần đều ngoan”, “ Ngày vui của bé”...
	
	






x
	
	






x
	

	
	
	
	
	Chương trình “Bé vui tết trung thu”
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận
2. Thực hiện:                                     - Vỗ tay theo phách
“ Đêm trung thu”
- Vận động minh họa bài hát “ Rước đèn tháng tám”.
	

- Thẻ chơi.                                - Dụng cụ: Xắc xô, trống, phách...                                 - Trang phục: Quần áo chú cuội, vương miện....
- Đồ chơi: Đầu sư tử, đèn lồng, đèn ông sao...
- Nhạc bài hát “Đêm trung thu”, “Rước đèn tháng tám”...
	
	
	




x
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	Góc học tập
	
	* Khám phá
- Trẻ có khả năng ghi nhớ, quan sát, nhận biết, phân biệt (Tên gọi, đồ dùng, thao tác, hoạt động) về chủ đề.



	1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận
2. Thực hiện:
- Phân loại đồ chơi theo chất liệu.
- Phân biệt hành vi đúng sai.
- Tìm hiểu về đồ chơi trong trường, lớp.

	- Thẻ chơi..
- Lô tô đồ chơi hành vi đúng sai.
- Các hình ảnh về đồ chơi trong trường, lớp: Đu quay, cầu trượt, bập bênh...

	




x
	




x
	
	
	

	
	
	
	
	1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ.
2. Thực hiện:                   - Trò chơi ghép tranh.
- Tìm hiểu về ngày tết trung thu.
- Phân biệt hành vi nên, không nên.
- Nối trang phục phù hợp bạn trai bạn gái.

	- Thẻ chơi.
- Tranh ghép  các hoạt động  ngày tết trung thu.
- Tranh ảnh, đồ dùng, trang phục ngày tết trung thu: Quần áo trung thu, đầu sư tử, vương miện.
- Bảng cài, mặt mếu hành vi sai, mặt cười- hành vi đúng.
- Bảng nối trang phục.
	
	
	
	



  x
	

	
	
	
	* Toán
- Trẻ có kĩ năng đếm đúng số lượn, sắp xếp theo đúng quy tắc,  xếp xen kẽ,  phân biệt,  phân loại.
- Chủ động lựa chọn trò chơi,  biết phối hợp các bạn trong nhóm. Biết cất dọn đồ chơi gọn gàng.
	1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ.
2. Lựa chọn nội dung:                                     - Xếp xen kẽ, xếp tương ứng 1:1.
- Phân biệt hình tròn, hình vuông.
- Trò chơi Kitsmard
- Đếm các đồ chơi trong phạm vi 3.

	- Thẻ chơi.
- Thẻ số chấm tròn.
- Bảng, lô tô, mũ, ba lô, dép.
- Hình tròn, hình vuông.
- Lô tô đồ chơi: Đu quay, 
cầu trượt, bập bênh...
- Phần mềm máy tính.
	




x
	




x
	
	
	

	
	
	
	
	1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ.
2. Thực hiện:
- Chơi nối số lượng tương ứng các đồ chơi trong lớp.
- Sắp xếp theo quy tắc.
- Trò chơi “Ô số bí ẩn”
	- Thẻ chơi.
- Bảng nối số lượng
- Hình tròn, hình vuông.
- Bảng nối số lượng tương ứng các đồ chơi.
- Bảng cài, lô tô đồ chơi - - Lắp ghép, rổ đựng...
- Bảng cài, lô tô đồ chơi trung thu: Mũ, vương miện, quần áo.
	
	
	




x
	




x
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Góc sách
	
	- Trẻ biết lật mở từng trang sách theo đúng chiều
- Biết kể chuyện theo tranh, với rối
- Biết lựa chọn tranh để làm anbum về trường mầm non
- Biết giữ gìn sách truyện, cất  giữ đồ chơi gọn gàng
	1.Trẻ vào góc chơi, 
đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện: Lật, mở từng trang sách, xem sách, kể chuyện theo tranh, rối tay, rối dẹt, rối que, thú bông...
	- Thẻ chơi.                                - Tranh sách truyện, tranh thơ về trường mầm non, lớp học của bé.
- Truyện: “Cô chủ nhỏ không biết quý tình bạn”, “Vịt con đi học”, “ trăng rằm tháng tám”.
- Thơ “Ngày khai giảng”, “Giờ chơi của bé”.
- Đồ chơi: Các loại rối tay rối, rối dẹt, rối que, thú bông...
	






x
	






x
	






x
	






x
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Góc vận động
	
	- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ thể  để tập bài tập các bài tập thể dục
- Biết giữ gìn sách truyện, cất  giữ đồ chơi gọn gàng

- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để biểu diễn 
- Biết thể hiện tình cảm qua các bài hát
	* Khu luyện tập thể dục thể thao.                                     1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ ,thỏa thuận.                             2. Thực hiện:
- Tập các bài tập thể dục đơn giản.
- Chơi TC theo ý thích.

	

-Thẻ chơi.
- Đồ dùng: Nơ tay, vòng, gậy thể dục, bóng.
- Đồ chơi: Bập bênh, đu quay, cầu trượt...
	


x
	


x
	
	
	

	
	
	
	
	Khu vui chơi thư giãn.
1. Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ ,thỏa thuận.                             2. Thực hiện:
- Tập các bài tập thư giãn, theo nhạc bản nhạc “Hello song”
- Nhảy cha cha cha
- Chơi trò chơi theo ý thích (Đu quay, cầu trượt, bập bênh).

	

- Thẻ chơi.
- Đồ dùng: Nơ tay, vòng, gậy thể dục, bóng.
- Đồ chơi: Bập bênh, đu quay, cầu trượt....
- Bài hát “ Hello song”
- Nhạc bài hát “ Cha cha cha”.
	
	
	





x
	





x
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Góc thiên nhiên
	
	- Trẻ biết các thao tác gieo hạt, trồng cây
- Biết chơi liên kết với các góc chơi và thu dọn đồ dùng khi chơi xong.

	* Vườn cây trường bé
1.Trẻ vào góc chơi, đeo thẻ, thỏa thuận.
2.Thực hiện.
- Gieo hạt, trồng cây.             - Chăm sóc cây.
	

- Thẻ chơi.
- Chậu cây, khay đất, xẻng, cuốc, bình tưới nước, găng tay.                                                                 - Bộ dụng cụ làm vườn: cuốc, xẻng, bình tưới...
- Hạt giống, cây.

	


x
	


x
	


x
	


x
	















 Thứ 2 ngày 27 tháng 9 năm  2021

	Tên hoạt động
	Mục đích – yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị

	Lĩnh vực: TQTN - TCKNXH
Đến thăm nhà bạn

	1. Kiến thức
- Trẻ biết địa chỉ gia đình bạn, đặc điểm ngôi nhà, biết tên một số thành viên trong gia đình bạn.
- 80% trẻ nắm được kiến thức của bài dạy.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng chuẩn bị đồ dùng cá nhân (Ba lô, mũ, dép, đeo khẩu trang..). 
 - Rèn cho trẻ một kỹ năng đảm bảo an toàn khi đi xe ô tô.
- Có kỹ năng chào hỏi, giao tiếp với mọi người.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ có hành vi văn minh biết chào hỏi, lễ phép với người lớn, yêu quý các bạn của mình. 
 
	1. Hoạt động 1: Trước khi lên xe.
a.  Chuẩn bị 
- Cô giới thiệu cho trẻ chuyến đi đến thăm nhà bạn Hùng:
- Hỏi trẻ: 
+ Chúng mình đến thăm nhà ai?
+ Để chuyến đi vui vẻ và an toàn các con cần phải làm gì?
* Giáo dục trẻ: Biết di theo hàng, đảm bảo giãn cách, biết nghe và làm theo sự hướng dẫn của người lớn.
- Trẻ chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm có 5 trẻ và phụ huynh. Trẻ đi thẻ theo nhóm đảm bảo giãn cách.
- Nhắc nhở trẻ kiểm tra quần áo, mũ, nón, giày dép, khẩu trang...
 b. Di chuyển đến nhà bạn.
- Trẻ lên xe ô tô, cô kiểm tra sĩ số.
- Hỏi trẻ: + Để đảm bảo an toàn trên xe ô tô các con phải làm gì?
 * Giáo dục: Ngồi đúng hàng ghế, không chen lấn, vứt rác đúng nơi quy định..
- Cho trẻ hát: “Mời bạn”.
- Cho trẻ quan sát, nhận xét quang cảnh hai bên đường phố.
- Cô bao quát, quan tâm đến sức khoẻ của trẻ.
2. Hoạt động 2: Bé thăm nhà bạn.
- Trẻ xuống xe, xếp hàng theo nhóm, cô kiểm tra số cháu.
 - Cô giới thiệu cho trẻ biết địa chỉ nhà bạn Hùng, một số thành viên trong gia đình bạn Hùng.
      - Trẻ chào người lớn trong nhà. 
- Nhắc trẻ cởi giầy, dép, mũ, nón ... để đúng nơi quy định.
* Đàm thoại
     - Hỏi trẻ:
      + Nhà bạn Hùng như thế nào? Nhà bạn có mấy tầng?
      + Các phòng được trang trí như thế nào? Vườn của nhà bạn có những cây gì?
      + Thái độ của mọi người trong gia đình như thế nào?
- Cô khái quát: Nhà bạn Hùng rất đẹp, có 3 tầng và 5 phòng (1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn), được trang trí gọn gàng, sạch sẽ. Khu vườn thoáng mát với nhiều cây xanh, cây hoa rực rỡ sắc màu. Mọi người trong gia đình bạn Hùng rất niềm nở, nhiệt tình, hiếu khách...
* Giáo dục: Cô giáo dục trẻ biết quan tâm, yêu thương giúp đỡ các bạn.
 * Giao lưu với nhà bạn
- Cô bố bạn Hùng kể về gia đình của bạn.
- Cho trẻ đọc thơ, hát tặng gia đình bạn Hùng.
- Cô cho trẻ chụp ảnh lưu niệm với gia đình bạn Hùng.
3. Hoạt động 3. Kết thúc
 - Trẻ chào tạm biệt các thành viên trong gia đình và ra về. 

	
- Giáo viên lên kế hoạch, thông báo lịch trình chuyến đi với ban giám hiệu, giới thiệu với gia đình trẻ








- Liên hệ với gia đình trẻ mà lớp sẽ đến thăm, thời gian đến.
- Liên hệ với lái xe về thời gian, địa điểm.


































- Nhạc: Tình bạn
- Máy chụp ảnh














DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

I/ Tình trạng sức khỏe trẻ:  
-  Đa số trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn khi đến lớp.
-  Dự kiến tình huống: 1 số trẻ bị ho do thời tiết thay đổi. 
- Điều chỉnh: Trao đổi với phụ huynh, nhắc phụ huynh cho trẻ mặc ấm và đi khám bệnh nếu cần thiết. 
II/ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
-  Trẻ thích thú  tham gia hoạt động. 
-  Dự kiến tình huống: Trong giờ đón trẻ, 1 số trẻ chơi đồ chơi chưa gọn gàng.
- Điều chỉnh: Cô quan tâm đến cá nhân trẻ, nhắc trẻ chơi và cất đồ chơi gọn gàng. 
III/ Kiến thức -kỹ năng
- Trẻ thích tham gia hoạt động. Đa số trẻ thực hiện  được mục đích - yêu cầu đề ra.
- Dự kiến tình huống 1 số trẻ chơi chưa đúng luật.
- Điều chỉnh: Cô hướng dẫn trẻ chơi trò chơi rõ ràng, động viên trẻ thực hiện.

                                                                                                                 

             
                                         

                                                                                   
Thứ 3 ngày 28 tháng 9 năm  2021

	Tên hoạt động
	Mục đích – yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị

	Lĩnh vực
PTNN
Kể chuyện “Cô chủ nhỏ không biết quý tình bạn”

	1. Kiến thức
- Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật trong truyện. 
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, biết được diễn biến câu chuyện.
2. Kỹ năng
- Rèn trẻ kỹ năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc, nói đủ câu, không nói ngọng, ghi nhớ có chủ đích.
- 80-85% trẻ trả lời được câu hỏi của cô.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, chăm chú nghe cô kể chuyện.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tình bạn
	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú ( Dự kiến: 3-5 phút )
- Cô và trẻ hát bài “ Tìm bạn thân”.
- Hỏi trẻ về nội dung bài hát?
- Cô giới thiệu câu chuyện “ Cô chủ nhỏ không biết quý tình bạn”.
2. Hoạt động 2: Kể chuyện “Cô chủ nhỏ không biết quý tình bạn” ( Dự kiến: 12- 15 phút )
-  Cô kể lần 1 diễn cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ, ánh mắt.
- Hỏi trẻ: + Cô vừa kể câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
* Tóm tắt: Câu chuyện nói về cô bé không biết quý trọng tình bạn, cô đã đổi các bạn Gà Trống, Gà Mái, Vịt, Chó…khi có bạn mới cô lại quên bạn cũ. 
- Giải thích từ khó: “Lông tơ xù ra” nghĩa là bộ lông của Gà bị rối tung lên, không mượt mà…
* Chơi chuyển tiếp: Làm chú gà gáy. 	
- Cô kể lần 2 kết hợp tranh sa bàn minh họa.
* Đàm thoại:
+ Câu chuyện có những nhân vật nào?
+ Lúc đầu cô chủ nhỏ nuôi con gì?
+ Cô chủ đổi gà trống lấy con gì? 
+ Điều gì đã xảy ra với con gà mái? 
+ Vịt con có về với cô chủ nhỏ không? (Trẻ yếu)
+ Vì sao chú chó đã bỏ đi? 
+ Cô chủ nhỏ là người như thế nào?
+ Trong câu truyện con quý ai?
+ Cô chủ có biết quý tình bạn không? (Trẻ yếu)
+  Nếu là cô chủ nhỏ con sẽ làm gì?
* Giáo dục: Trẻ biết quý trọng tình bạn, người không biết quý trọng tình nhất định sẽ bị mọi người xa lánh.
3. Hoạt động 3: Bé tập kể chuyện cùng cô với nhân vật gắn trên tạp dề (Dự kiến: 3-5 phút) 
- Cho trẻ kể lại chuyện với rối gắn trên tạp dề.
- Cô gợi ý, hướng dẫn trẻ kể, nhắc trẻ thể hiện ngữ điệu giọng, lời thoại của các nhân vật.
* Kết thúc trẻ vận động theo nhạc bài “Tình bạn”./.
	
- Nhạc “Tìm bạn thân”.












- Sa bàn rối.
 












- Sân khấu rối có các nhân vật: Gà trống, gà mái, vịt, chó được gắn trên tạp dề.



                                                                                                            









DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

I/ Tình trạng sức khỏe trẻ:  
-  Đa số trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn khi đến lớp.
-  Dự kiến tình huống: 1 số trẻ do thời tiết thay đổi nên bị hắt hơi, sổ mũi.
- Điều chỉnh: Trao đổi với phụ huynh, nhắc phụ huynh cho trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết, nhỏ thuốc mũi… 
II/ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
-  Trẻ thích thú  tham gia hoạt động. 
-  Dự kiến tình huống: Một số trẻ còn chạy nhảy tự do khi tham gia hoạt động ngoài trời.
- Điều chỉnh: Cô quan tâm đến cá nhân trẻ, nhắc trẻ chơi không chạy nhảy tự do. 
III/ Kiến thức - kỹ năng
- Trẻ thích tham gia hoạt động. Đa số trẻ thực hiện  được mục đích - yêu cầu đề ra.
- Dự kiến tình huống 1 số trẻ chưa tập trung chú ý trả lời câu hỏi của cô và còn nói ngọng.
-  Điều chỉnh: Cô khuyến khích, động viên trẻ sửa lỗi phát âm cho trẻ.



 



Thứ 4 ngày 29 tháng 9 năm 2021

	Tên hoạt động
	Mục đích – yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị

	Lĩnh vực PTNT
Đề tài: Bạn của bé

	1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết và gọi tên một số bạn trong lớp.
- Biết 1 số đặc điểm của bạn (Tên tuổi, giới tính, sở thích…).
2. Kỹ năng
- Rèn khả năng ghi nhớ.
- Phát triển ngôn ngữ mach lạc trả lời các câu hỏi của cô: to, rõ ràng, mạch lạc.
 3. Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết, biết chia sẻ cùng nhau.
	1. Hoạt động 1: Ổn định, tổ chức
Cô đưa 1 chiếc khăn tay:
- Hỏi trẻ: + Với chiếc khăn này có thể chơi 
những trò chơi gì ?
- Cô cùng trẻ chơi “Bịt mắt bắt dê”. Cô yêu cầu trẻ đoán tên bạn qua giọng nói, qua cảm giác đôi tay...
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về bạn.
- Cho trẻ xem video có hình ảnh hoạt động của các bạn trong lớp ( các bạn trong góc chơi, dỗ bạn khóc, tranh dành đồ chơi). 
- Hỏi trẻ:
+ Chúng mình vừa xem những hình ảnh gì?
+ Các bạn đang làm gì? Các bạn chơi ở đâu?
+ Khi bạn mới khóc, các bạn đã làm gì?
+ Các bạn chơi với nhau như thế nào?
+ Ở lớp con chơi thân với bạn nào nhất?
+ Bạn có đặc điểm gì? Sở thích của bạn như thế nào?
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết, chia sẻ cùng nhau.
- Cô cho trẻ “Tìm bạn thân” yêu cầu trẻ tìm nhóm 4 bạn ( Đếm kiểm tra)
- Trẻ ngồi theo nhóm trẻ  trò chuyện:
+ Bạn tên gì? Bạn trai hay gái?
+ Bạn có đặc điểm gì? 
+ Sở thích của bạn là gì? Con nghĩ gì về bạn? 
* Trò chơi: Chung sức
Cách chơi: Chia trẻ làm 4 nhóm, mỗi nhóm chung sức hoàn thành xếp đồ chơi 1 góc chơi trong thời gian là 1 bản nhạc.
- Cô và trẻ kiểm tra.
+ Khi cùng nhau làm việc các con thấy như thế nào?
+ Nếu làm việc đó 1 mình thì sẽ như thế nào?
- Cô giáo dục trẻ biết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động của lớp.
3. Hoạt động 3: Luyện tập
* Trò chơi “Điều gì làm cho bạn buồn bạn vui”
- Cô giới thiệu tên trò chơi
 - Cách chơi: Cô chia trẻ làm 3 nhóm, mỗi nhóm được tặng một biểu bảng có gắn khuôn mặt cười, mặt buồn. Trẻ sẽ tìm hình ảnh các bạn hợp tác vui vẻ gắn vào hình ảnh mặt cười và hình ảnh không hợp tác gắn vào mặt buồn.
- Tổ chức cho trẻ chơi. Cô và trẻ nhận xét, tuyên duơng động viên khích lệ trẻ.
* Kết thúc: Cô cho trẻ kết thành nhóm bạn biểu diễn bài hát “Tình bạn ”.
	

- Khăn mùi xoa.





- Video hình ảnh hoạt động của trẻ.












- Bài hát “Tìm bạn thân”.






- 1 số đồ dùng đồ chơi






- Lô tô hình ảnh hoạt động của trẻ.
- Bảng phân loại.




- Nhạc: Tình bạn



DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
I.Tình trạng sức khỏe của trẻ
-  Đa số trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn khi đến lớp
- Dự kiến tình huống xảy ra: Một vài trẻ có biểu hiện đau mắt đỏ.
- Điều chỉnh : Cô giáo trao đổi với phụ huynh cho trẻ khám mắt và nhỏ thuốc đầy đủ.
II. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ vui vẻ, mạnh dạn tự tin tham gia các hoạt động
- Tình huống xảy ra: 1 số trẻ chưa hợp tác cùng bạn khi tham gia hoạt động vui chơi.
- Điều chỉnh: Giáo viên động viên, nhắc nhở trẻ…
III. Kiến thức, kỹ năng
- Trẻ hứng thú, tích cực khi tham gia hoạt động 
- Dự kiến tình huống xảy ra : HĐ3 Trò chơi: “ Về đúng nhà” một số trẻ thực hiện chưa đúng luật chơi.
              - Điều chỉnh: Cô kiểm tra, hướng dẫn trẻ cách chơi.







  Thứ 5 ngày 30 tháng 9 năm 2021

	Tên hoạt động
	Mục đích – yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị

	Lĩnh vực    PTTM
Rèn KNAN
Ca hát: “Bé và trăng”
Múa minh hoạ: “Đến đây cùng chơi”
Vỗ tay theo nhịp: “Ngày vui của bé”
Hát nghe: “Tình bạn tuổi thơ”

	1. Kiến thức
- Trẻ biểu diễn các tiết mục văn nghệ theo chủ đề “Trường Mầm Non” nhịp nhàng, thể hiện cảm xúc theo bài hát. 
- 80% trẻ đạt mục đích yêu cầu
2. Kỹ năng
- Trẻ biết phối hợp kỹ năng âm nhạc như: Ca hát, nhảy múa, vận động.
- Phát triển trí nhớ, ngôn ngữ, tai nghe âm nhạc cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ ngoan ngoãn, tích cực tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ biết yêu trường lớp, cô giáo và các bạn.

	1.Hoạt động1: Ổn đinh, giới thiệu
 Cô mời trẻ tham dự chương trình “Trường mầm non bé yêu”
- Cô thông báo tên ba đội chơi: Chích Bông, Vành Khuyên, Hoạ Mi. Mời trẻ tham dự các phần thi:
+ Phần 1: Bé làm ca sĩ.
+ Phần 2: Tai ai tinh.
+ Phần 3: Giai điệu ngọt ngào.
2. Hoạt động 2: Biểu diễn các bài: “Bé và trăng”,“Đến đây cùng chơi”, “Ngày vui của bé”
- Cô mời trẻ tham gia phần thi “ Bé làm ca sĩ”
* Biểu diễn  “Bé và trăng” Nhạc sĩ Bùi Anh Tôn
- Cô cho trẻ lắng nghe giai điệu, đoán tên bài hát “Bé và trăng” nhạc sỹ Bùi Anh Tôn.
- Hỏi trẻ: + Các con vừa nghe giai điệu của bài hát nào? Do ai sáng tác?
- Mời 3 đội biểu diễn.
- Mời các nhóm lên biểu diễn.
 (Khen trẻ, động viên khuyến khích trẻ).
* Vận động múa bài “Đến đây cùng chơi” nhạc sĩ Đào Ngọc Dung.
- Mời đội Vành Khuyên múa minh hoạ 
- Mời 2 bạn của đội Chích Bông .
- Các bạn trai mời các bạn gái lên biểu diễn.
* Vỗ tay theo nhịp bài “Ngày vui của bé”
- Mời đội Hoạ Mi biểu diễn. 
- Mời nhóm, cá nhân biểu diễn 
- Mời cả lớp vận động minh hoạ (Cô nhắc trẻ thể hiện cảm xúc khi vận động).
2. Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc - Tai ai tinh.
- Cô nói tên trò chơi, giới thiệu cách chơi.
*Cách chơi: Cô cho trẻ nghe âm thanh 1 số dụng cụ âm nhạc, trẻ đoán tên dụng cụ âm nhạc đó.
- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần (Cô nhận xét tuyên dương trẻ. 
3. Hoạt động 3: Hát nghe - Giai điệu ngọt ngào.
- Cô giới thiệu bài hát “Tình bạn tuổi thơ” - Yên Lam.
- Cô hát lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Hỏi trẻ: + Cô vừa hát bài gì?
                + Bài hát nói về điều gì?
- Giảng nội dung bài hát: “Bài hát nói về tình bạn, luôn quấn quýt, thắm thiết bên nhau rất tươi đẹp”.
- Lần 2: Cô hát kết hợp biểu diễn múa minh hoạ, mời trẻ hưởng ứng cùng cô (Trẻ cầm hoa, cầm bóng bay múa minh hoạ).
*Kết thúc: Cô khen ngợi, tuyên dương, cảm ơn 3 đội chơi /.
	
- Sân khấu biểu diễn





- Nhạc các bài hát: “Bé và trăng”,
 “Đến đây cùng chơi”, “Ngày vui của bé”.



- Dụng cụ: Nơ, hoa tay, xắc xô, phách, thanh la, mũ múa…












- Thùng giấy
- Dụng cụ âm nhạc: Thanh la, xắc xô, song loan…



- Nhạc bài hát “Tình bạn tuổi thơ”
- Dụng cụ âm nhạc: Nơ, hoa…




DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
I.Tình trạng sức khỏe của trẻ
-  Đa số trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn khi đến lớp
- Dự kiến tình huống xảy ra: Một trẻ có biểu hiện chảy máu cam.
- Điều chỉnh : Cô xử trí và hướng dẫn trẻ cách cầm máu, trao đổi với phụ huynh.
II. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ vui vẻ, mạnh dạn tự tin tham gia các hoạt động
- Tình huống xảy ra: 1 số trẻ chưa có kỹ năng lao động tự phục vụ  khi đến lớp.
- Điều chỉnh: Giáo viên động viên, nhắc nhở trẻ biết cất đồ dùng và tự lập trong mọi hoạt động.
III. Kiến thức, kỹ năng
- Trẻ hứng thú, tích cực khi tham gia hoạt động 
- Dự kiến tình huống xảy ra : Một số trẻ hát và biểu diễn chưa tự tin.
              - Điều chỉnh: Cô động viên khuyến khích trẻ mạnh dạn tham gia biểu diễn cùng các bạn.
.






Thứ 6 ngày 1 tháng 10 năm 2021

	Tên hoạt động
	Mục đích – yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị

	Lĩnh vực PTTC
Đề tài: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

	1. Kiến thức
- Trẻ biết đi đúng trên vạch kẻ thẳng trên sàn. 
- 80-85% trẻ thực hiên được bài tập
2. Kỹ năng
- Rèn trẻ kỹ năng phối hợp tay chân nhịp nhàng, giữ được thăng bằng cơ thể . 
- Rèn kỹ năng bắt bóng bằng 2 tay.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú, có ý thức tham gia hoạt động 
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Dự kiến: 3-5 phút )
- Cô tổ chức cho trẻ tham dự buổi “ Biểu diễn thời trang”. Cô tặng cho mỗi bạn 2 cái nơ.
- Trẻ làm các người mẫu biểu diễn theo từng cặp đi các kiểu đi (Mũi bàn chân, gót bàn chân, khom lưng, đi nhanh, đi chậm…) trên nền nhạc “Mùa xuân tình bạn”.
2. Hoạt động 2: Trọng động (Dự kiến: 20-22 phút )
- Cho trẻ chuyển đội hình 4 hàng ngang.
* BTPTC: Cho trẻ tập BTPTC (4 lần x 8 nhịp) trên nền nhạc hát “Tình bạn”
+ Động tác tay: Hai tay ra phía trước, lên cao.                  
+Động tác chân: Từng chân bước lên trước  khuỵu gối.
+ Động tác bụng lườn: Đứng quay người sang hai bên.
+ Động tác bật: Bật liên tục tại chỗ.
+ ĐTNM: Động tác chân: Từng chân bước lên trước  khuỵu gối (4lần x8 nhịp).
* VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
- Cho trẻ chuyển thành 2 hàng ngang đối diện nhau.
- Hỏi trẻ với vạch kẻ thẳng trên sàn này các người mẫu sẽ làm gì? Cho trẻ lên chơi thử Trẻ nêu cách chơi và nhận xét.
- Cô giới thiệu vận động “Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn”
- Cô làm mẫu lần 1.
- Hỏi trẻ: + Cô đi như thế nào?
- Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp phân tích.
- Tư thế chuẩn bị: Hai tay chống hông.
- Thực hiện: Bước đi trên vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông, bàn chân luôn bước trên vạch kẻ thẳng, giữ  được thăng bằng cơ thể.
- Cô mời 2 trẻ thực hiện 
- Trẻ nhận xét
- Cô cho từng hàng lên tập, hàng còn lại quan sát và nhận xét, sau đó đổi lại lượt tập
- Lần 2: Trẻ tập theo nhóm (Nhóm bạn trai, nhóm bạn gái). 
- Lần 3: Tăng độ dài đường hẹp. Cô giới thiệu phần thi “Các người mẫu thi tài”
- Tổ chức 2 đội thi đua theo bản nhạc “Ngày vui của bé”.
- Hỏi trẻ: + Vừa học vận động gì? 
 (Cô nhận xét động viên khích lệ trẻ).
* TCVĐ: Chuyền bóng qua chân 
- Chia trẻ làm 3 đội, xếp theo hàng dọc.
- Cô giới thiệu tên trò chơi “Chuyền bóng qua chân”.
+ Cách chơi: Bạn đứng đầu hàng cầm bóng bằng hai tay cúi người chuyền qua chân cho bạn đứng sau, cứ như vậy quả bóng chuyền đến bạn cuối hàng. Thời gian là một bản nhạc, đội nào chuyền được nhiều bóng thì đội đó dành chiến thắng.
+ Luật chơi: Quả bóng bị rơi không được tính.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Cô  và trẻ kiểm tra kết quả các đội chơi. 
(Cô động viên trẻ, nhận xét, khen thưởng trẻ).
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh (Dự kiến:  2-3 phút )
- Trẻ làm người mẫu đi lại nhẹ nhàng theo bản nhạc “Hello song”.
	


- Nhạc “ Mùa xuân tình bạn”






- Nhạc “Tình bạn”, “ Hello song”.



















- 2 vạch kẻ thẳng.
- Xắc xô.
- Nhạc “Tình bạn” 















Vạch xuất phát.
- Bóng nhựa: 10-15 quả.
 - Nhạc: “Ngày vui của bé”,











DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
I.Tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn. 
- Dự kiến tình huống xảy ra: Một vài trẻ có biểu hiện mệt khi tham gia hoạt động PTTC.
- Điều chỉnh: Cô động viên trẻ
             II. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ phấn khởi, mạnh dạn tự tin khi đến lớp, biết chào hỏi lễ phép với cô giáo và người lớn
- Tình huống xảy ra: Trong khi chơi góc có trẻ còn quăng ném đồ chơi
- Điều chỉnh: Cô hướng dẫn trẻ biết bảo vệ và giữ gìn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
III. Kiến thức, kỹ năng
 - Trẻ thích tham gia hoạt động, đa số trẻ thực hiện được vận động, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. 
-  Dự kiến tình huống xảy ra: Một số trẻ thực hiện kĩ năng còn chưa tự tin.
- Điều chỉnh: Cô khuyến khích động viên trẻ thực hiện vận động.








VII. PHỤ LỤC
CÁC BÀI HÁT TRONG CHỦ ĐỀ
	Bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
        Ai hỏi cháu học trường nào đấy. Bé mà ngoan lại múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu là con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Ai hỏi cháu có trường nào vui thế. Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê. Khi về nhà là lại nhớ trường hơn. Trường của cháu đây là trường mầm non.
                                   (Sáng tác: Phạm Tuyên)
	
	Bài hát: “Tình bạn”
         Hôm nay đến lớp thấy vắng thỏ nâu. Các bạn hỏi nhau thỏ đi đâu thế. Giáo viên voi kể thỏ bị ốm rồi. Nào các bạn ơi đi thăm thỏ nhé. Gấu tôi mua khế, khế ngọt lại thanh. Mèo tôi mua chanh bánh đường mà ngọt. Hưu mua sữa bột, nai sữa đậu nành. Chúc bạn khỏe nhanh cùng nhau đến lớp. Học tập thật tốt rất đáng trò ngoan.
                        (Sáng tác: Yên Lam)

	Bài hát: “Tập thể dục buổi sáng”
        Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. Một hai ba bốn hít thở hít thở hít thở. Một tay đưa cao lên trời. Hai tay dang ngang bờ vai. Ba tay song song trước mặt. Bốn buông cả hai tay
(Sáng tác: Minh trang)


Bài hát: “Đêm trung thu”
        Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình. Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh. Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng. Dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang.
                            (Sáng tác: Phùng Như Thạch)
	
	Bài hát: “Ngày vui của bé”
        Hàng cây đung đưa đung đưa vẫy gọi. Đàn em tung tăng tung tăng tới lớp. Chào năm học mới với bao bạn bè. Mầm non ngày hội mừng bé đi chơi. Kìa bông hoa xinh lung linh đón chào. Đàn em ca vang ca vang múa hát. Ngày vui của bé với bao bạn bè. Mầm non ngày hội bé khỏe bé ngoan.
                      (Sáng tác: Hoàng Văn Yến)
Bài hát: “Đến đây cùng chơi”
        Bạn thân yêu ơi đến hãy đến đây cùng chơi, dù đông hay thu cũng không sao bạn ơi. Dù đông hay tây Bắc Nam ta về đây. Nào cùng nhau hãy nắm tay mà chơi. La la la al la. Bạn thân yêu ơi hãy đến đây ta cùng chơi, nào cùng nhau cất tiếng ca vang bạn ơi.(Sáng tác:  Đào Ngọc Dung)



CÁC BÀI THƠ TRONG CHỦ ĐỀ

	Bài thơ: “Ngày khai giảng”


Bé đến trường
Trong niềm thương
Của cô giáo
Bé mếu máo
Khóc đòi về
Cô ngồi kề
Âu yếm bé
Dỗ nhè nhẹ
Con nín đi
Nếu không thì
Nhìn xấu lắm
Bé nín hẳn
Ngồi rất ngoan
Cùng các bạn
Vui khai giảng.
	
	Bài thơ: “Giờ chơi của bé”

	Giờ học hết rồi                       
Đã đến giờ chơi
Nào bạn hãy tới
Cùng tham gia nào
Mình làm bác sỹ
Đeo cái ống nghe
Bạn làm y tá
Khám các bệnh nhân
Còn các bạn khác
Làm bác thợ xây
Xây nhà tập thể
Cho các gia đình

	Cùng đi mua sắm
Ở góc cửa hàng
Ra vườn tưới hoa
Trồng cây nhổ cỏ
Làm cô giáo nhỏ
Dạy các học sinh
Đọc thơ hát múa
Đóng kịch vẽ tranh
Làm góc nghệ thuật
Đến góc học tập
Tô chữ đọc thơ
Giờ chơi như mơ
Bé làm người lớn
Sao vui vui thế
Thế giới trẻ thơ.






                                                                                                                           (Sáng tác: Phạm Thị Quỳnh Anh)

CÁC CÂU CHUYỆN TRONG CHỦ ĐỀ

Câu chuyện: “Cô chủ nhỏ không biết quý tình bạn”
Ngày xưa, có môt cô bé nuôi một con Gà Trống đẹp tuyệt vời: Mào nó đỏ chót, bộ lông sặc sỡ, bóng như bôi mỡ. Mỗi sớm thức dậy, Gà Trống gáy vang: “Ò…Ó…o!” đánh thức cô bé, rồi nó chạy đến bên cô, mổ thóc trong lòng bàn tay cô.
Một hôm, cô bé nhìn thấy một con Gà Mái trong vườn nhà hàng xóm.Cô thích Gà Mái quá liền đem đổi Gà Trống lấy Gà Mái.
Chẳng ngày nào Gà Mái quên đẻ trứng. Đẻ xong, nó “Cục ta cục tác” mời cô bé ra lấy trứng. Cô bé ôm Gà Mái vào lòng, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.
Nhưng chỉ được ít ngày, thích con Vịt của hang xóm, cô bé đem đổi Gà Mái lấy Vịt.
Từ đó ngày nào cô bé cũng cùng Vịt ra sông tắm.Vịt bơi bên cô, kêu “ quạc, quạc…”nhắc cô đừng ra xa.
Một hôm, có người đến chơi dắt theo một chú Chó con rất đẹp. Cô bé lại đem Vịt đổi lấy Chó con.
Ôm người bạn mới vào long cô bé nói:
- Lúc đầu, chị có Gà Trống, sau chị đã đổi Gà Trống lấy Gà Mái. Rồi chị đổi Gà Mái để lấy Vịt. Bây giờ chị thích Chó con lắm nên chị đã đổi Vịt để lấy Chó con đấy.
Chó con nghe vậy liền cụp đuôi lại, chui vào gầm ghế. Đến đêm nó cậy cửa trốn đi. Chó Con bảo: “ Tôi không muốn kết bạn với một cô chủ không biết quý trọng tình bạn”
Sáng ra, tỉnh dậy, cô bé ngạc nhiên và rất buồn vì chẳng còn một người bạn nào cả.
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